
                               BÀI TẬP TUẦN 26 – MÔN TOÁN 

( Nhân số đo thời gian – Chia số đo thời gian – Luyện tập – Vận tôc.) 

PHẦN 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Tính: 5 giờ 17 phút × 7 = ?  

A.  35 giờ 119 phút    B. 36 giờ 19 phút C. 36 giờ 59 phút   D. 35 giờ 45 phút 

2. Tính 2 năm 5 tháng × 5 = ? 

A.  2 năm 25 tháng    B. 10 năm 5 tháng C. 12 năm 1 tháng D. 12 năm 5 tháng 

3. Tính 6,35 phút × 4 = ......... phút 

A.  23,4 phút             B. 24,4 phút         C. 25,4 phút          D. 26,4 phút 

4. Số thích hơp điền vào chỗ trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: 

2 giờ 15 phút 

X         3 

          giờ         phút 

A. 6 giờ 45 phút       B. 6 giờ 15 phút      C. 8 giờ 15 phút    D. 8 giờ 45 phút 

5. Một người làm mỗi sản phẩm hết 1 giờ 35 phút. Hỏi người đó làm 6 sản phẩm 

hết bao nhiêu thời gian ? 

A.  6 giờ 210 phút    B. 9 giờ 30 phút    C. 6 giờ 320 phút   D. 8 giờ 90 phút 

6. Điền số thích hợp vào ô trống: 65 phút : 5 = … phút 

A.  3 phút                 B. 13 phút      C. 23 phút              D. 33 phút 

7. Tính: 42 phút 30 giây : 3 = ? 

A. 12 phút 10 giây   B.13 phút 10 giây  C.14 phút 10 giây  D. 15 phút 10 giây 

8. Thực hiện phép tính: 35 giờ 40 phút : 5 = ? 

A. 6 giờ 5 phút      B. 7 giờ 10 phút     C. 10 giờ 15 phút   D. 7 giờ 8 phút 

    9. Tính: 16 giờ 15 phút : 15 = ? 

    A. 1 giờ 5 phút        B. 1 giờ 6 phút       C. 1 giờ 7 phút       D. 1 giờ 8 phút 

    10. Cho biết 14 ngày 6 giờ : 9 là bao nhiêu giờ  

   A. 74 giờ                  B. 26 giờ      C. 28 giờ                 D. 30 giờ 



   

   11. Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ va làm được 3 dụng  

       cụ. Hỏi trung bình người đó làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian? 

A. 1 giờ 30 phút            B. 2 giờ 30 phút   C. 3 giờ 30 phút  D. 4 giờ 30 phút 

    12. 30 phút + 2 giờ 5 phút × 3 = … giờ … phút                                          

A. 6 giờ 15 phút  B. 6 giờ 45 phút      C. 7 giờ 15 phút  D. 8 giờ 45 phút 

     13.  So sánh: 13 ngày 8 giờ × 3 ......... 9 ngày 7 giờ × 4 

A. >                             B. <            C. =      D. không so sánh được 

     14. Tính: 32 phút 16 phút × 3 : 4 = ?      

A. 22 phút 12 giây      B. 24 phút 10 giây  C. 24 phút 12 giây D. 24 phút 11 giây 

      15. Tính ( 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút ) x 3 = ?   

A. 5 giờ 65 phút           B. 6 giờ 5 phút        C. 18 giờ 15 phút    D. 18 giờ 16 phút 

16.  12 phút 3 giây x 2 4 phút 12 giây : 4 = ? 

A. 24 phút 6 giây        B. 25 phút 9 giây  C. 1 phút 3 giây   D. 24 phút 6 giây 

17.  Trong các đơn vị sau, đâu là đơn vị của vận tốc? 

A. Km /  giờ                B. m / phút             C. m / giây   D. Cả A, B, C đều đúng 

18. Ta có quãng đường: 42m; thời gian: 3 giây, tính vận tốc: 

    A. 12 m / giây             B. 13 m / giây         C. 14 m / giây          D. 15 m / giây                 

19. Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.   

    A. 650 km / giờ           B. 700 km / giờ      C. 720 km / giờ   D. 780 km / giờ 

    20.  Một người đi xe đạp trong 2 giờ được 27km. Vận tốc của người đi xe đạp là 

bao nhiêu?  

    A. 13,4 km / giờ          B. 13,5 km / giờ     C. 13,6 km / giờ   D. 13.7 km / giờ 
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1. C    11. A 

2. C    12. B  

3. C    13. A  

4. A    14. C  

5. B    15. C 

6. B    16. B 

7. C    17. D 

8. D    18. C 

9. A    19. D 

10. B     20. B 

 


